
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14, ngách 140/1, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

14/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SANWA ASIA

0108784085

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
SANWA

Ishikawa Ken, 
Kanazawa Shi, 
Magiramachi 2-
24-1, Nhật Bản

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 35,000

Tổng số 105.000 1.050.000.000 35,000

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
FREESTYLE

Ishikawa Ken, 
Kanazawa Shi, 
Shinbohon 4-27 
SUNZEUS Build 
9F-903, Nhật Bản

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vệ sinh chung nhà cửa 8121(Chính)

2. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SANWA ASIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANWA ASIA JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SANWA ASIA., JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

tương đương 15.000.000 JPY - Mười lăm triệu Yên Nhật
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3 VŨ THỊ XUÂN 
HÒA

Phòng 508 – C5, 
tập thể Trung Tự, 
Phường Trung 
Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 35,000

Tổng số 105.000 1.050.000.000 35,000

0261750005
28

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
FREESTYLE

Ishikawa Ken, 
Kanazawa Shi, 
Shinbohon 4-27 
SUNZEUS Build 
9F-903, Nhật Bản

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
SANWA

Ishikawa Ken, 
Kanazawa Shi, 
Magiramachi 2-
24-1, Nhật Bản

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 35,000

Tổng số 105.000 1.050.000.000 35,000

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       026175000528
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 508 – C5, tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14, ngách 140/1, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ XUÂN HÒA Nữ

28/11/1975 Kinh Việt Nam

19/11/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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